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HẠN MỨC GIAO DỊCH 

THẺ TÍN DỤNG NAM A BANK 

Đơn vị tính: VND 

(Hiệu lực từ 03/01/2023) 

 

1. Thẻ tín dụng nội địa Napas – Cash Card 

Stt Loại giao dịch Hạn mức 

1 Tổng hạn mức sử dụng tối đa/ngày 

Bằng tổng hạn mức tín dụng 

được cấp và số tiền nộp thêm 

(nếu có) 

2 
Tổng hạn mức giao dịch thanh toán tối 

đa/ngày 
Không áp dụng 

- 
Hạn mức giao dịch thanh toán qua Internet 

tối đa/ngày 

3 
Tổng hạn mức giao dịch rút tiền mặt tối 

đa/ngày 
80.000.000 VND 

3.1 
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM Nam A Bank 

tối đa/lần 
5.000.000 VND 

3.2 
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM khác Nam A 

Bank tối đa/lần 

5.000.000 VND và theo quy 

định của Ngân hàng chủ quản 

ATM 

3.3 
Hạn mức rút tiền mặt tại POS Nam A Bank 

tối đa/ngày 
200.000.000 VND 

3.4 
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài 

tối đa/ngày 
30.000.000 VND 

4 
Tổng hạn mức giao dịch chuyển khoản tối 

đa/ngày 

Không áp dụng 4.1 
Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM 

Nam A Bank tối đa/lần 

4.2 
Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM 

khác Nam A Bank tối đa/lần 

2. Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard hạng Standard 

Stt Loại giao dịch Hạn mức 

1 Tổng hạn mức sử dụng tối đa trong 1 ngày 

Bằng tổng hạn mức tín dụng 

được cấp và số tiền nộp thêm 

(nếu có) 

2 
Tổng hạn mức giao dịch thanh toán tối đa 

trong 1 ngày 

Bằng tổng hạn mức tín dụng 

được cấp và số tiền nộp thêm 

(nếu có) 
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2.1 

Hạn mức giao dịch thanh toán qua Internet 

tối đa 1 ngày (bao gồm giao dịch sử dụng 3D 

Secure/J Secure không cần nhập CVV2) 

20.000.000 VND 

2.2 

Hạn mức giao dịch thanh toán tối đa cho 1 

giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 

(không bao gồm giao dịch sử dụng 3D 

Secure/J Secure không cần nhập CVV2) 

10.000.000 VND 

2.3 
Hạn mức giao dịch thanh toán MOTO trong 

1 ngày 
20.000.000 VND 

3 
Tổng hạn mức giao dịch rút tiền mặt tối đa 

trong 1 ngày 
30.000.000 VND 

3.1 
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM Nam A Bank 

tối đa trong 1 lần 
5.000.000 VND 

3.2 
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM khác Nam A 

Bank tối đa trong 1 lần 

5.000.000 VND và theo quy 

định của Ngân hàng chủ quản 

ATM 

3.3 
Hạn mức rút tiền mặt tại POS Nam A Bank 

tối đa trong 1 ngày 
30.000.000 VND 

3.4 
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài 

tối đa trong 1 ngày 
30.000.000 VND 

4 
Tổng hạn mức giao dịch chuyển khoản tối 

đa trong 1 ngày 
Không áp dụng 

4.1 
Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM 

Nam A Bank tối đa trong 1 lần 
Không áp dụng 

4.2 
Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM 

khác Nam A Bank tối đa trong 1 lần 
Không áp dụng 

3. Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard hạng Gold 

Stt Loại giao dịch Hạn mức 

1 Tổng hạn mức sử dụng tối đa trong 1 ngày 

Bằng tổng hạn mức tín dụng 

được cấp và số tiền nộp thêm 

(nếu có) 

2 
Tổng hạn mức giao dịch thanh toán tối đa 

trong 1 ngày 

Bằng tổng hạn mức tín dụng 

được cấp và số tiền nộp thêm 

(nếu có) 

2.1 

Hạn mức giao dịch thanh toán qua Internet 

tối đa 1 ngày (bao gồm giao dịch sử dụng 3D 

Secure/J Secure không cần nhập CVV2) 

20.000.000 VND 

2.2 

Hạn mức giao dịch thanh toán tối đa cho 1 

giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 

(không bao gồm giao dịch sử dụng 3D 

Secure/J Secure không cần nhập CVV2) 

10.000.000 VND 
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2.3 
Hạn mức giao dịch thanh toán MOTO trong 

1 ngày 
20.000.000 VND 

3 
Tổng hạn mức giao dịch rút tiền mặt tối đa 

trong 1 ngày 
30.000.000 VND 

3.1 
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM Nam A Bank 

tối đa trong 1 lần 
5.000.000 VND 

3.2 
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM khác Nam A 

Bank tối đa trong 1 lần 

5.000.000 VND và theo quy 

định của Ngân hàng chủ quản 

ATM 

3.3 
Hạn mức rút tiền mặt tại POS Nam A Bank 

tối đa trong 1 ngày 
30.000.000 VND 

3.4 
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài 

tối đa trong 1 ngày 
30.000.000 VND 

4 
Tổng hạn mức giao dịch chuyển khoản tối 

đa trong 1 ngày 
Không áp dụng 

4.1 
Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM 

Nam A Bank tối đa trong 1 lần 
Không áp dụng 

4.2 
Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM 

khác Nam A Bank tối đa trong 1 lần 
Không áp dụng 

4. Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard hạng Platinum 

Stt Loại giao dịch Hạn mức 

1 Tổng hạn mức sử dụng tối đa trong 1 ngày 

Bằng tổng hạn mức tín dụng 

được cấp và số tiền nộp thêm 

(nếu có) 

2 
Tổng hạn mức giao dịch thanh toán tối đa 

trong 1 ngày 

Bằng tổng hạn mức tín dụng 

được cấp và số tiền nộp thêm 

(nếu có) 

2.1 

Hạn mức giao dịch thanh toán qua Internet 

tối đa 1 ngày (bao gồm giao dịch sử dụng 3D 

Secure/J Secure không cần nhập CVV2) 

40.000.000 VND 

2.2 

Hạn mức giao dịch thanh toán tối đa cho 1 

giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 

(không bao gồm giao dịch sử dụng 3D 

Secure/J Secure không cần nhập CVV2) 

20.000.000 VND 

2.3 
Hạn mức giao dịch thanh toán MOTO trong 

1 ngày 
50.000.000 VND 

3 
Tổng hạn mức giao dịch rút tiền mặt tối đa 

trong 1 ngày 
60.000.000 VND 

3.1 
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM Nam A Bank 

tối đa trong 1 lần 
5.000.000 VND 
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3.2 
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM khác Nam A 

Bank tối đa trong 1 lần 

5.000.000 VND và theo quy 

định của Ngân hàng chủ quản 

ATM 

3.3 
Hạn mức rút tiền mặt tại POS Nam A Bank 

tối đa trong 1 ngày 
60.000.000 VND 

3.4 
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài 

tối đa trong 1 ngày 
30.000.000 VND 

4 
Tổng hạn mức giao dịch chuyển khoản tối 

đa trong 1 ngày 
Không áp dụng 

4.1 
Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM 

Nam A Bank tối đa trong 1 lần 
Không áp dụng 

4.2 
Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM 

khác Nam A Bank tối đa trong 1 lần 
Không áp dụng 

5. Thẻ tín dụng Happy Digital 

Stt Loại giao dịch Hạn mức 

1 Tổng hạn mức sử dụng tối đa trong 1 ngày 

Bằng tổng hạn mức tín dụng 

được cấp và số tiền nộp thêm 

(nếu có) 

2 
Tổng hạn mức giao dịch thanh toán tối đa 

trong 1 ngày 

Bằng tổng hạn mức tín dụng 

được cấp và số tiền nộp thêm 

(nếu có) 

2.1 

Hạn mức giao dịch thanh toán qua Internet 

tối đa 1 ngày (bao gồm giao dịch sử dụng 3D 

Secure/J Secure không cần nhập CVV2) 

60.000.000 VND 

2.2 

Hạn mức giao dịch thanh toán tối đa cho 1 

giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 

(không bao gồm giao dịch sử dụng 3D 

Secure/J Secure không cần nhập CVV2) 

30.000.000 VND 

2.3 
Hạn mức giao dịch thanh toán MOTO trong 

1 ngày 
80.000.000 VND 

3 
Tổng hạn mức giao dịch rút tiền mặt tối đa 

trong 1 ngày 
Không áp dụng 

3.1 
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM Nam A Bank 

tối đa trong 1 lần 
5.000.000 VND 

3.2 
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM khác Nam A 

Bank tối đa trong 1 lần 

5.000.000 VND và theo quy 

định của Ngân hàng chủ quản 

ATM 

3.3 
Hạn mức rút tiền mặt tại POS Nam A Bank 

tối đa trong 1 ngày 
Không áp dụng 

3.4 
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài 

tối đa trong 1 ngày 
30.000.000 VND 
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4 
Tổng hạn mức giao dịch chuyển khoản tối 

đa trong 1 ngày 
Không áp dụng 

4.1 
Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM 

Nam A Bank tối đa trong 1 lần 
Không áp dụng 

4.2 
Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM 

khác Nam A Bank tối đa trong 1 lần 
Không áp dụng 

6. Thẻ tín dụng quốc tế JCB hạng Standard 

Stt Loại giao dịch Hạn mức 

1 Tổng hạn mức sử dụng tối đa trong 1 ngày 

Bằng tổng hạn mức tín dụng 

được cấp và số tiền nộp thêm 

(nếu có) 

2 
Tổng hạn mức giao dịch thanh toán tối đa 

trong 1 ngày 

Bằng tổng hạn mức tín dụng 

được cấp và số tiền nộp thêm 

(nếu có) 

2.1 

Hạn mức giao dịch thanh toán qua Internet 

tối đa 1 ngày (bao gồm giao dịch sử dụng 3D 

Secure/J Secure không cần nhập CVV2) 

20.000.000 VND 

2.2 

Hạn mức giao dịch thanh toán tối đa cho 1 

giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 

(không bao gồm giao dịch sử dụng 3D 

Secure/J Secure không cần nhập CVV2) 

10.000.000 VND 

2.3 
Hạn mức giao dịch thanh toán MOTO trong 

1 ngày 
20.000.000 VND 

3 
Tổng hạn mức giao dịch rút tiền mặt tối đa 

trong 1 ngày 
30.000.000 VND 

3.1 
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM Nam A Bank 

tối đa trong 1 lần 
5.000.000 VND 

3.2 
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM khác Nam A 

Bank tối đa trong 1 lần 

5.000.000 VND và theo quy 

định của Ngân hàng chủ quản 

ATM 

3.3 
Hạn mức rút tiền mặt tại POS Nam A Bank 

tối đa trong 1 ngày 
30.000.000 VND 

3.4 
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài 

tối đa trong 1 ngày 
30.000.000 VND 

4 
Tổng hạn mức giao dịch chuyển khoản tối 

đa trong 1 ngày 
Không áp dụng 

4.1 
Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM 

Nam A Bank tối đa trong 1 lần 
Không áp dụng 

4.2 
Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM 

khác Nam A Bank tối đa trong 1 lần 
Không áp dụng 
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7. Thẻ tín dụng quốc tế JCB hạng Platinum 

Stt Loại giao dịch Hạn mức 

1 Tổng hạn mức sử dụng tối đa trong 1 ngày 

Bằng tổng hạn mức tín dụng 

được cấp và số tiền nộp thêm 

(nếu có) 

2 
Tổng hạn mức giao dịch thanh toán tối đa 

trong 1 ngày 

Bằng tổng hạn mức tín dụng 

được cấp và số tiền nộp thêm 

(nếu có) 

2.1 

Hạn mức giao dịch thanh toán qua Internet 

tối đa 1 ngày (bao gồm giao dịch sử dụng 3D 

Secure/J Secure không cần nhập CVV2) 

40.000.000 VND 

2.2 

Hạn mức giao dịch thanh toán tối đa cho 1 

giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 

(không bao gồm giao dịch sử dụng 3D 

Secure/J Secure không cần nhập CVV2) 

20.000.000 VND 

2.3 
Hạn mức giao dịch thanh toán MOTO trong 

1 ngày 
50.000.000 VND 

3 
Tổng hạn mức giao dịch rút tiền mặt tối đa 

trong 1 ngày 
60.000.000 VND 

3.1 
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM Nam A Bank 

tối đa trong 1 lần 
5.000.000 VND 

3.2 
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM khác Nam A 

Bank tối đa trong 1 lần 

5.000.000 VND và theo quy 

định của Ngân hàng chủ quản 

ATM 

3.3 
Hạn mức rút tiền mặt tại POS Nam A Bank 

tối đa trong 1 ngày 
60.000.000 VND 

3.4 
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài 

tối đa trong 1 ngày 
30.000.000 VND 

4 
Tổng hạn mức giao dịch chuyển khoản tối 

đa trong 1 ngày 
Không áp dụng 

4.1 
Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM 

Nam A Bank tối đa trong 1 lần 
Không áp dụng 

4.2 
Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM 

khác Nam A Bank tối đa trong 1 lần 
Không áp dụng 

8. Thẻ tín dụng Happy Golf 

Stt Loại giao dịch Hạn mức 

1 Tổng hạn mức sử dụng tối đa trong 1 ngày 

Bằng tổng hạn mức tín dụng 

được cấp và số tiền nộp thêm 

(nếu có) 
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2 
Tổng hạn mức giao dịch thanh toán tối đa 

trong 1 ngày 

Bằng tổng hạn mức tín dụng 

được cấp và số tiền nộp thêm 

(nếu có) 

2.1 

Hạn mức giao dịch thanh toán qua Internet 

tối đa 1 ngày (bao gồm giao dịch sử dụng 3D 

Secure/J Secure không cần nhập CVV2) 

40.000.000 VND 

2.2 

Hạn mức giao dịch thanh toán tối đa cho 1 

giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 

(không bao gồm giao dịch sử dụng 3D 

Secure/J Secure không cần nhập CVV2) 

20.000.000 VND 

2.3 
Hạn mức giao dịch thanh toán MOTO trong 

1 ngày 
50.000.000 VND 

3 
Tổng hạn mức giao dịch rút tiền mặt tối đa 

trong 1 ngày 
60.000.000 VND 

3.1 
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM Nam A Bank 

tối đa trong 1 lần 
5.000.000 VND 

3.2 
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM khác Nam A 

Bank tối đa trong 1 lần 

5.000.000 VND và theo quy 

định của Ngân hàng chủ quản 

ATM 

3.3 
Hạn mức rút tiền mặt tại POS Nam A Bank 

tối đa trong 1 ngày 
60.000.000 VND 

3.4 
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài 

tối đa trong 1 ngày 
30.000.000 VND 

4 
Tổng hạn mức giao dịch chuyển khoản tối 

đa trong 1 ngày 
Không áp dụng 

4.1 
Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM 

Nam A Bank tối đa trong 1 lần 
Không áp dụng 

4.2 
Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM 

khác Nam A Bank tối đa trong 1 lần 
Không áp dụng 

9. Thẻ tín dụng Happy Lady 

Stt Loại giao dịch Hạn mức 

1 Tổng hạn mức sử dụng tối đa trong 1 ngày 

Bằng tổng hạn mức tín dụng 

được cấp và số tiền nộp thêm 

(nếu có) 

2 
Tổng hạn mức giao dịch thanh toán tối đa 

trong 1 ngày 

Bằng tổng hạn mức tín dụng 

được cấp và số tiền nộp thêm 

(nếu có) 

2.1 

Hạn mức giao dịch thanh toán qua Internet 

tối đa 1 ngày (bao gồm giao dịch sử dụng 3D 

Secure/J Secure không cần nhập CVV2) 

40.000.000 VND 
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2.2 

Hạn mức giao dịch thanh toán tối đa cho 1 

giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 

(không bao gồm giao dịch sử dụng 3D 

Secure/J Secure không cần nhập CVV2) 

20.000.000 VND 

2.3 
Hạn mức giao dịch thanh toán MOTO trong 

1 ngày 
50.000.000 VND 

3 
Tổng hạn mức giao dịch rút tiền mặt tối đa 

trong 1 ngày 
60.000.000 VND 

3.1 
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM Nam A Bank 

tối đa trong 1 lần 
5.000.000 VND 

3.2 
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM khác Nam A 

Bank tối đa trong 1 lần 

5.000.000 VND và theo quy 

định của Ngân hàng chủ quản 

ATM 

3.3 
Hạn mức rút tiền mặt tại POS Nam A Bank 

tối đa trong 1 ngày 
60.000.000 VND 

3.4 
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài 

tối đa trong 1 ngày 
30.000.000 VND 

4 
Tổng hạn mức giao dịch chuyển khoản tối 

đa trong 1 ngày 
Không áp dụng 

4.1 
Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM 

Nam A Bank tối đa trong 1 lần 
Không áp dụng 

4.2 
Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM 

khác Nam A Bank tối đa trong 1 lần 
Không áp dụng 

10. Thẻ tín dụng Mastercard Corporate 

Stt Loại giao dịch Hạn mức 

1 Tổng hạn mức sử dụng tối đa trong 1 ngày 

Bằng tổng hạn mức tín dụng 

được cấp và số tiền nộp thêm 

(nếu có) 

2 
Tổng hạn mức giao dịch thanh toán tối đa 

trong 1 ngày 

Bằng tổng hạn mức tín dụng 

được cấp và số tiền nộp thêm 

(nếu có) 

2.1 

Hạn mức giao dịch thanh toán qua Internet 

tối đa 1 ngày (bao gồm giao dịch sử dụng 3D 

Secure/J Secure không cần nhập CVV2) 

20.000.000 VND 

2.2 

Hạn mức giao dịch thanh toán tối đa cho 1 

giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 

(không bao gồm giao dịch sử dụng 3D 

Secure/J Secure không cần nhập CVV2) 

10.000.000 VND 

2.3 
Hạn mức giao dịch thanh toán MOTO trong 

1 ngày 
20.000.000 VND 
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3 
Tổng hạn mức giao dịch rút tiền mặt tối đa 

trong 1 ngày 
30.000.000 VND 

3.1 
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM Nam A Bank 

tối đa trong 1 lần 
5.000.000 VND 

3.2 
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM khác Nam A 

Bank tối đa trong 1 lần 

5.000.000 VND và theo quy 

định của Ngân hàng chủ quản 

ATM 

3.3 
Hạn mức rút tiền mặt tại POS Nam A Bank 

tối đa trong 1 ngày 
30.000.000 VND 

3.4 
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài 

tối đa trong 1 ngày 
30.000.000 VND 

4 
Tổng hạn mức giao dịch chuyển khoản tối 

đa trong 1 ngày 
Không áp dụng 

4.1 
Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM 

Nam A Bank tối đa trong 1 lần 
Không áp dụng 

4.2 
Hạn mức giao dịch chuyển khoản tại ATM 

khác Nam A Bank tối đa trong 1 lần 
Không áp dụng 

 


